
1 B15DCKT001 Triệu Phương An D15CQKT01-B 9.07

2 B15DCKT012 Bùi Thị Hải Anh D15CQKT04-B 9.00

3 B15DCKT003 Đinh Thị Quỳnh Anh D15CQKT03 8.50

4 B15DCKT008 Nguyễn Thị Lan Anh D15CQKT04-B 9.21

5 B15DCKT011 Nguyễn Thị Lan Anh D15CQKT03 8.64

6 B15DCKT004 Phạm Quang Anh D15CQKT04-B 8.79

7 B15DCKT009 Phạm Quỳnh Anh D15CQKT01-B 9.00

8 B15DCKT013 Vũ Hoàng Anh D15CQKT01-B 8.86

9 B15DCKT014 Nguyễn Thị Ngọc ánh D15CQKT02-B 8.79

10 B15DCKT015 Lê Phương Chi D15CQKT03 8.64

11 B15DCKT016 Nguyễn Thùy Chi D15CQKT04 8.93

12 B15DCKT025 Trần Ngọc Diệp D15CQKT01 8.50

13 B15DCKT027 Nguyễn Văn Đức D15CQKT03 9.00

14 B15DCKT029 Đào Thị Thùy Dung D15CQKT01-B 9.00

15 B15DCKT034 Nguyễn Thùy Linh Giang D15CQKT02-B 9.00

16 B15DCKT036 Nguyễn Thị Hà D15CQKT04-B 9.21

17 B15DCKT037 Trần Thu Hà D15CQKT01 8.57

18 B15DCKT041 Đỗ Thị Hằng D15CQKT01-B 9.00

19 B15DCKT042 Đỗ Thị Thu Hằng D15CQKT02-B 9.14

20 B15DCKT043 Nguyễn Thu Hằng D15CQKT03 8.86

21 B15DCKT045 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh D15CQKT01-B 9.07

22 B15DCKT046 Phạm Thị Hậu D15CQKT02-B 8.64

23 B15DCKT050 Dương Thị Hiền D15CQKT02 8.64

24 B15DCKT047 Dương Thị Hiền D15CQKT03 8.57

25 B15DCKT049 Nguyễn Thị Hiền D15CQKT01-B 9.00

26 B15DCKT048 Phạm Thị Hiền D15CQKT04 8.93

27 B15DCKT058 Nguyễn Phương Hoa D15CQKT02-B 8.79
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28 B15DCKT056 Nguyễn Thị Phương Hoa D15CQKT04 9.14

29 B15DCKT061 Lê Thị Hòa D15CQKT01-B 9.14

30 B15DCKT063 Nguyễn Thu Hồng D15CQKT03-B 8.79

31 B15DCKT064 Nguyễn Thị Khánh Huế D15CQKT04-B 9.14

32 B15DCKT073 Nguyễn Thị Hương D15CQKT01-B 9.14

33 B15DCKT074 Phạm Thị Hường D15CQKT02-B 8.79

34 B15DCKT079 Trần Thị Thanh Huyền D15CQKT03-B 9.00

35 B15DCKT080 Võ Thị Thanh Huyền D15CQKT04-B 8.79

36 B15DCKT084 Chu Thị Bích Lan D15CQKT04-B 9.00

37 B15DCKT086 Nguyễn Thị Lệ D15CQKT02-B 8.57

38 B15DCKT085 Nguyễn Thị Lệ D15CQKT01 8.79

39 B15DCKT087 Nguyễn Thị Mỹ Liên D15CQKT03-B 8.71

40 B15DCKT088 Phạm Thị Thùy Liên D15CQKT04-B 9.00

41 B15DCKT094 Nguyễn Thị Hoài Linh D15CQKT02-B 9.00

42 B15DCKT092 Trần Thùy Linh D15CQKT04 8.71

43 B15DCKT095 Vũ Phương Linh D15CQKT03-B 8.86

44 B15DCKT096 Vũ Thị Khánh Linh D15CQKT04-B 8.79

45 B15DCKT099 Nguyễn Hiền Lương D15CQKT03 8.57

46 B15DCKT100 Lương Thị Khánh Ly D15CQKT04 9.00

47 B15DCKT102 Đỗ Phương Mai D15CQKT02-B 9.00

48 B15DCKT106 Lê Phương Mai D15CQKT02-B 9.07

49 B15DCKT104 Nguyễn Thị Ngọc Mai D15CQKT04-B 9.00

50 B15DCKT108 Phan Thị Mai D15CQKT04 9.14

51 B15DCKT107 Phí Thị Phương Mai D15CQKT03 9.00

52 B15DCKT105 Tăng Thị Ngọc Mai D15CQKT01-B 9.21

53 B15DCKT103 Trương Thị Tuyết Mai D15CQKT03-B 9.14

54 B15DCKT109 Nguyễn Thị Minh D15CQKT01 9.07

55 B15DCKT113 Nguyễn Hà My D15CQKT01-B 8.79
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56 B15DCKT116 Nguyễn Thị Nga D15CQKT04 8.71

57 B15DCKT119 Nguyễn Thị Ngọc D15CQKT03-B 9.07

58 B15DCKT123 Hoàng Thị Thảo Nguyên D15CQKT03 8.50

59 B15DCKT125 Trịnh Thị Nguyệt D15CQKT01-B 9.29

60 B15DCKT131 Lưu Thị Hồng Nhung D15CQKT03-B 9.21

61 B15DCKT128 Nguyễn Thị Hồng Nhung D15CQKT04-B 9.07

62 B15DCKT134 Phan Thị Oanh D15CQKT02-B 9.00

63 B15DCKT135 Vũ Thị Tú Oanh D15CQKT03-B 9.21

64 B15DCKT139 Bùi Nguyễn Quỳnh Phương D15CQKT03-B 9.29

65 B15DCKT143 Lương Thị Phượng D15CQKT03-B 9.07

66 B15DCKT145 Nguyễn Thị Quyên D15CQKT01 8.86

67 B15DCKT147 Thái Thị Quỳnh D15CQKT03 9.00

68 B15DCKT150 Nguyễn Ngọc Sơn D15CQKT02-B 9.00

69 B15DCKT151 Phạm Thị Tâm D15CQKT03-B 8.86

70 B15DCKT164 Lê Thị Phương Thảo D15CQKT04 8.36

71 B15DCKT161 Nguyễn Thị Thảo D15CQKT01-B 8.93

72 B15DCKT163 Phạm Phương Thảo D15CQKT03 8.29

73 B15DCKT167 Nguyễn Thị Thiết D15CQKT03-B 8.79

74 B15DCKT171 Trần Mai Thu D15CQKT03-B 9.07

75 B15DCKT173 Bùi Thị Thanh Thương D15CQKT01-B 9.14

76 B15DCKT177 Nguyễn Thị Thúy D15CQKT01-B 9.14

77 B15DCKT180 Nguyễn Thị Thúy D15CQKT04-B 9.00

78 B15DCKT184 Đỗ Thị Tốt D15CQKT04 8.86

79 B15DCKT185 Trần Thị Ngọc Trâm D15CQKT01 8.86

80 B15DCKT191 Bùi Thị Trang D15CQKT03-B 9.21

81 B15DCKT187 Chu Thị Trang D15CQKT03-B 8.86

82 B15DCKT188 Đào Thị Kiều Trang D15CQKT04 8.29

83 B15DCKT189 Nguyễn Thị  Thùy Trang D15CQKT01 8.86
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84 B15DCKT194 Nguyễn Thị Trinh D15CQKT02-B 9.07

85 B15DCKT195 Nguyễn Đức Trung D15CQKT03-B 9.14

86 B15DCKT200 Nguyễn Thị Tuyền D15CQKT04 8.93

87 B15DCKT203 Võ Thị Uyên D15CQKT03-B 8.86

88 B15DCKT205 Hứa Linh Vân D15CQKT01-B 8.71

89 B15DCKT208 Nguyễn Thị Xuân D15CQKT04-B 9.29

90 B15DCKT209 Nguyễn Thị Xuyên D15CQKT01-B 9.00

91 B15DCKT212 Đồng Thị Hải Yến D15CQKT04-B 9.07

92 B15DCKT213 Nguyễn Hải Yến D15CQKT01-B 9.21

93 B15DCKT210 Phạm Thị Hải Yến D15CQKT02-B 9.00

93  Sinh viênDanh sách gồm:

Hà Nội. Ngày 22 tháng 7 năm 2019
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